
Lớp HP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa điểm 

thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp 

đề Thi

SĐT

GV

NNK10002201 2 10h00 ONLINE 1
Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 29/10/2021 0903948907

NNT40001101 2 10h00 ONLINE 1
Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 29/10/2021 0903948907

NNT40002001 2 13h30
ONLINE 

10

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 29/10/2021 0984824205

NNT40002001 2 13h30
ONLINE 

11

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 29/10/2021 0935197313

NNT40002002 3 13h30
ONLINE 

13

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 30/10/2021 0907591645

NNT40002002 3 13h30
ONLINE 

12

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 30/10/2021 0903948907

NNT40002003 3 13h30
ONLINE 

11

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 30/10/2021 0909350981

NNT40002003 3 13h30
ONLINE 

10

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 30/10/2021 0908137844

NNT40002005 3 13h30
ONLINE 

13

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 30/10/2021 0907591645

NNT40002005 3 13h30
ONLINE 

14

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 30/10/2021 0987508596

DCT40003001 X 4 13h30 ONLINE 6
Trắc nghiệm 

trực tuyến
45

CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
31/10/2021 0912024005

DCT40003001 X 4 13h30 ONLINE 7
Trắc nghiệm 

trực tuyến
45

KHCB 1GV, 

QTKD 1GV
31/10/2021 0948087020

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÖC HỌC PHẦN TỔNG HỢP (Đợt: 2,TC-TDC_TTT/Cuối kỳ)

STT

2

7

1

6

11

12

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Số:.......123......./TB - CNTĐ - ĐT

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NĂM HỌC: 2020-2021      HỌC KỲ 2

8

6

Sỉ số 

15

9

10

3

4

5

26

26

26

19

26

24

25

27

7

Anh văn 2

Tên HP

Anh văn 1A

27

Tiếng Anh 1A

Tiếng Anh 1A

Tiếng Anh 1A

Tiếng Anh 1A

Tiếng Anh 1A

Pháp luật

Pháp luật

Tiếng Anh 1A

Tiếng Anh 1A

Tiếng Anh 1A

15/11/2021

Ngày thi

15/11/2021

16/11/2021

16/11/2021

16/11/2021

16/11/2021

15/11/2021

Khoa 

QL Học 

phần

TA

TA

16/11/2021

16/11/2021

15/11/2021

TA

TA

17/11/2021

TA

TA

17/11/2021

TA

TA

TA

TA

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHCB

KHCB

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Hình 

thức 

chấm 

thi

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

18/11/2021

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

18/11/2021

19/11/2021

19/11/2021

18/11/2021

18/11/2021

19/11/2021

19/11/2021

19/11/2021

19/11/2021

20/11/2021

20/11/2021

NNT400

020 - 

Tiếng 

Anh 1A

Ghi chú 

LHP

NNT400

020 - 

Tiếng 

Anh 1A

Link PM thi

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

https://meet.goo

gle.com/ztz-

ghqb-eyu

https://meet.goo

gle.com/xtm-

myqv-cka

Link CBCT

https://meet.goo

gle.com/xtm-

myqv-cka

https://meet.goo

gle.com/qdu-

hvyn-kop

https://meet.goo

gle.com/spc-

sxmj-pxo

https://meet.goo

gle.com/kma-

mxxb-xtu

https://meet.goo

gle.com/zag-

kftb-tba

https://meet.goo

gle.com/ztz-

ghqb-eyu

https://meet.goo

gle.com/xtm-

myqv-cka

https://meet.goo

gle.com/oce-

htof-mda

https://meet.goo

gle.com/ohj-vjjc-

nmo

https://meet.goo

gle.com/jnz-

hdqo-jvx

Lê Tấn Hùng

Link GV

Lê Tấn Hùng

Trần Thảo Nguyên

Nguyễn Văn Viên

Phạm Hoàng Minh Thảo

Phạm Hoàng Minh Thảo

Lê Tấn Hùng

Tô Thanh My

Hoàng Hải Đông

Đỗ Thị Bích Dân

 Phạm Hoàng Minh Thảo

Phạm Thị Kim Hoa

 Lê Tấn Hùng

Nguyễn Hoàng Đức

CBCT

 Lê Tấn Hùng

Nguyễn Hoàng Đức

 Phạm Minh Trung

Trần Thảo Nguyên

 Nguyễn Thị Minh Trà

Nguyễn Văn Viên

Phạm Thị Kim Hoa

Phạm Minh Trung

 Đỗ Thị Bích Dân

Trịnh Vương Khôi

 Đỗ Thị Dung

Phạm Thị Kim Hoa

 Phạm Minh Trung

Trần Thảo Nguyên

 Phạm Hoàng Minh Thảo

Phạm Thị Kim Hoa

 Lê Tấn Hùng

Trần Ngọc Vũ

 Phan Gia Phước

Tô Thanh My

 Hoàng Hải Đông

Trần Điệp Kiều Ngân
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Lớp HP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa điểm 

thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp 

đề Thi

SĐT

GV
STT Sỉ số Tên HP Ngày thi

Khoa 

QL Học 

phần

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình 

thức 

chấm 

thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Ghi chú 

LHP
Link PM thi Link CBCT Link GV CBCT

DCT40003001 X 4 13h30 ONLINE 8
Trắc nghiệm 

trực tuyến
45

KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
31/10/2021 0909495238

NNK10004005 CN 19h30
ONLINE 

12

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0776992627

NNK10004005 CN 19h30
ONLINE 

13

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0935197313

NNK10004003 CN 18h30
ONLINE 

15

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0988404796

NNK10004003 CN 18h30
ONLINE 

14

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0903948907

NNK10004004 CN 18h30
ONLINE 

16

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0776992627

NNK10004004 CN 18h30
ONLINE 

17

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0935197313

DCT40022001 2 07h30 ONLINE 1
Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
05/11/2021 0985390797

NNK10004001 CN 19h30
ONLINE 

11

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0988404796

NNK10004001 CN 19h30
ONLINE 

10

Trắc nghiệm 

trực tuyến
30 TA 2GV 04/11/2021 0903948907

DCT40022002 2 07h30
ONLINE 

11

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

KHCB 1GV, 

QTKD 1GV
05/11/2021 0912024005

DCT40022002 2 07h30
ONLINE 

10

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
05/11/2021 0983995889

DCT40036001 X 4 15h15 ONLINE 9
Trắc nghiệm 

trực tuyến
50

DDT 1GV, 

KHCB 1GV
07/11/2021 0974895455

DCT40036001 X 4 15h15 ONLINE 6
Trắc nghiệm 

trực tuyến
50

CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
07/11/2021 0913781611

DCT40036001 X 4 15h15 ONLINE 7
Trắc nghiệm 

trực tuyến
50

KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
07/11/2021 0983161040

DCT40036001 X 4 15h15 ONLINE 8
Trắc nghiệm 

trực tuyến
50

KHCB 1GV, 

QTKD 1GV
07/11/2021 0979324909

13

14

15

16

17

18

19

20

23

24

28

30

29

30

30

21

22

25

26

27

30

30

23

22

23

27

29

30

20

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

25

25

25

Vật lý 1

Vật lý 1

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Vật lý 1

Pháp luật

Tiếng Anh 1B

Tiếng Anh 1B

21/11/2021

21/11/2021

21/11/2021

21/11/2021

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

21/11/2021

22/11/2021

21/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021 KHCB

TA

21/11/2021

22/11/2021

22/11/2021

17/11/2021

21/11/2021

TA

TA

TA

TA

TA

TA

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

TA

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

24/11/2021

24/11/2021

25/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

24/11/2021

27/11/2021

27/11/2021

27/11/2021

24/11/2021

25/11/2021

25/11/2021

27/11/2021

20/11/2021

24/11/2021

24/11/2021
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https://meet.goo

gle.com/kgj-

eabp-mvz

https://meet.goo

gle.com/zag-

kftb-tba

https://meet.goo

gle.com/mpb-

jsef-zjs

https://meet.goo

gle.com/oce-

htof-mda

https://meet.goo

gle.com/iwp-

mkdv-taz

https://meet.goo

gle.com/vim-

rhwz-ary

https://meet.goo

gle.com/htf-

gahc-syc

https://meet.goo

gle.com/xtm-

myqv-cka

https://meet.goo

gle.com/cvd-

njcv-

twb?hs=122&au

https://meet.goo

gle.com/gvi-

udfx-mpy

https://meet.goo

gle.com/ujo-

myzg-

wbm?hs=224

https://meet.goo

gle.com/kgj-

eabp-mvz

https://meet.goo

gle.com/zag-

kftb-tba

https://meet.goo

gle.com/htf-

gahc-syc

https://meet.goo

gle.com/xtm-

myqv-cka

Phạm Minh Trung

Phạm Đình Khải

Tô Thanh My

Huỳnh Ngọc Anh Thư

https://meet.goo

gle.com/ngw-

geej-xnr

Nguyễn Hoàng Đức

Phạm Minh Trung

Trịnh Vương Khôi

Lê Tấn Hùng

Nguyễn Hoàng Đức

Trần Cường

Nguyễn Thị Minh

Trịnh Vương Khôi

Lê Tấn Hùng

Trương Thanh Loan

Vũ Thị Thu Huyền

Phạm Thị Thanh Thủy

 Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Văn Viên

 Phạm Minh Trung

Trần Thảo Nguyên

 Nguyễn Thị Minh Trà

Trịnh Vương Khôi

 Lê Tấn Hùng

Nguyễn Thị Kim Phú

 Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Văn Viên

 Nguyễn Thị Minh

Trương Thanh Loan

 Nguyễn Thị Minh Trà

Trịnh Vương Khôi

 Lê Tấn Hùng

Nguyễn Thị Kim Phú

 Đoàn Chánh Tín

Trương Thanh Loan

 Mai Kỷ Tuyên

Vũ Thị Thu Huyền

 Hoàng Hải Đông

Phạm Thị Thanh Thủy

 Phạm Minh Trung

Trần Thảo Nguyên

 Bùi Thị Phương Thảo

Phạm Đình Khải

 Huỳnh Song Toàn

Tô Thanh My

 Huỳnh Ngọc Anh Thư

Trương Thanh Loan

 Nguyễn Thị Thái Nguyên

Trần Cường
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Lớp HP

Ngân 

hàng 

đề

Thứ Giờ thi
Địa điểm 

thi

Hình thức 

thi

TG 

Thi
Khoa coi thi

Ngày Nộp 

đề Thi

SĐT

GV
STT Sỉ số Tên HP Ngày thi

Khoa 

QL Học 

phần

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Hình 

thức 

chấm 

thi

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm (1)

Ghi chú 

LHP
Link PM thi Link CBCT Link GV CBCT

DCT40026001 5 07h30
ONLINE 

13

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

DDT 1GV, 

KHCB 1GV
08/11/2021 0912024005

DCT40026001 5 07h30
ONLINE 

12

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

KHCB 1GV, 

TCKT 1GV
08/11/2021 0908369736

DCT40026002 5 07h30
ONLINE 

11

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

CNTT 1GV, 

KHCB 1GV
08/11/2021 0985390797

DCT40026002 5 07h30
ONLINE 

10

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60

KHCB 1GV, 

QTKD 1GV
08/11/2021 0913781611

CSK12301001 7 13h30
ONLINE 

10

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60 CNTD 2GV 10/11/2021 0974910942

CSK12301001 7 13h30
ONLINE 

11

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60 CNTD 2GV 10/11/2021 0909422061

CSK12301001 7 13h30
ONLINE 

12

Trắc nghiệm 

trực tuyến
60 CNTD 2GV 10/11/2021 0914932078

34

35

29

30

31

32

33

18

26

26

26

22

17

25

Hóa học 1

An toàn lao động và môi trường 

công nghiệp

Hóa học 1

Hóa học 1

Hóa học 1

25/11/2021

25/11/2021

25/11/2021

27/11/2021

27/11/2021

27/11/2021

An toàn lao động và môi trường 

công nghiệp

An toàn lao động và môi trường 

công nghiệp

25/11/2021

CNTD

CNTD

CNTD

KHCB

KHCB

KHCB

KHCB

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

Máy 

chấm tại 

chỗ

28/11/2021

28/11/2021

28/11/2021

28/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

http://test2.t

dc.edu.vn

https://meet.goo

gle.com/gvi-

udfx-mpy

https://meet.goo

gle.com/wbe-

zgyv-xib

https://meet.goo

gle.com/nzc-

syiz-ssi

https://meet.goo

gle.com/sft-

osgk-yws

https://meet.goo

gle.com/oce-

htof-mda

https://meet.goo

gle.com/tme-

ybuw-uwi

Lê Phương Đại

Tô Thanh My

Phan Thanh Đê

https://meet.goo

gle.com/mpb-

jsef-zjs

Phạm Đình Khải

Vũ Thị Thu Huyền

Dương Đức Phú

(Đã ký)

Người lập bảng

KT. PHÓ TRƯỞNG PHÕNG  QLĐT

 Đoàn Chánh Tín

Tô Thanh My

 Phan Thanh Đê

Trương Thanh Loan

 Trầm Tiến Thịnh

Trần Nguyễn Cảnh Tân

 Đào Quang Tuyến

Hoàng Minh Hạnh

 Lê Thái Dũng

Nguyễn Ngọc Linh

 TRƯỞNG PHÕNG  QLĐT

Trần Nguyễn Cảnh Tân

Hoàng Minh Hạnh

Lê Thái Dũng

 - Đề nghị các Khoa :

   1.  Thông báo lịch thi đến các học sinh, sinh viên.

   2.  Thông báo lịch coi thi đến CBCT 

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 14 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm nếu có (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: ONLINE 1, ONLINE 2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ thể mình thi phòng nào. 

TP.Hồ Chí Minh, Ngày   15  tháng  11  năm 2021

 Bùi Thị Phương Thảo

Phạm Đình Khải

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

Vũ Thị Thu Huyền

Nơi nhận: 
 - BGH ( để báo cáo) 
 - Các Khoa; 
 - Các Phòng, tổ thiết bị; 
 - Lưu. 
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